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I. Cơ sở đi vào hoạt động mà chưa được nghiệm thu về PCCC

STT Tên cơ sử Chủ đầu tư Đia chỉ • Ghi chú

1 Nhà máy chế biến thủy sản Nghi Bông Công ty TNHH Nghi Bông KCN Quảng Phú, 
thành phố Quảng Ngãi

2 Siêu thị Quảng Ngãi
DNTN Sách Thành Nghĩa TP. Hồ Chí 
Minh

Số 70 Hùng Vương, 
phường Trần Hưng 

Đạo, TP. Quảng Ngãi

3 Nhà máy chế biến thủy sản Bình Dung
Công ty TNHH Chế biến thủy hải sản 
Bình Dung

KCN Quảng Phú, 
thành phố Quảng Ngãi

4
Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu Dung 
Quất

Công ty Cổ phần sản xuất TMDV 
xuất nhập khẩu Dung Quất

Xã Bình Chánh, 
huyện Bĩnh Sơn

5
Nhà máy sản xuất chế biến dăm gỗ 
Hào Hưng -  Phân xưởng viên nén chât 
đốt sinh học

Công ty TNHH MTV Hào Hưng 
Quảng Ngãi

Xã Bĩnh Thạnh, 
huyện Bình Sơn

6
Khu giảng đường Trường Đại học 
Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 
-  Phân hiệu Quảng Ngãi

Bộ Công thương 938 Quang Trung, 
thành phố Quảng Ngãi

7 KTX Trường Đại học công nghiệp Bộ Công thương 38 Nguyễn Du,

J
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STT Tên cơ sử Chủ đầu tư Địa chỉ Ghi chú
Thành phố Hồ Chí Minh thành phố Quảng Ngãi

8
Nhà máy sản xuất và chế biến dăm gỗ 
Nhất Hưng Trà Bồng Công ty TNHH Nhất Hưng Trà Bồng Xã Trà Bình, 

huyện Trà Bồng

9 Trường mầm non 19/5 Sở Giáo dục và Đào tạo Phường Trần Phú, 
TP. Quảng Ngãi

10 Trung tâm ô tô Nam Hàn Công ty TNHH Nam Hàn Phường Nghĩa Chánh, 
TP. Quảng Ngãi

11 Phân xưởng cơ khí thuộc Nhà máy sản 
xuất giấy Hải Phương, Công ty TNHH giấy Hải Phương

CCN Quảng Phú, 
phường Quảng Phú, 

thành phố Quảng Ngãi

12
Nhà làm việc + nhà trưng bày - Nhà 
máy sản xuất trang thiết bị nội thất 

Phước An

Công ty TNHH xây dựng sản xuất và 
thương mại Phước An

KCn Tịnh Phong, 
huyện Sơn Tịnh

13 Bảo tàng tổng hợp Quảng Ngãi Sở văn hóa thể thao và du lịch
99 Lê Trung Đình, p.

Trần Hưng Đạo, 
thành phố Quảng Ngãi,

14 Bến xe Quảng Ngãi Công ty Cổ phần bến xe Quảng Ngãi
Số 02 Trần Khánh Dư, 
phường Nghĩa Chánh, 
thành phố Quảng Ngãi

15 Nhà máy chế biến Gỗ Tây Nguyên Công ty TNHH MTV SXTM DV Tây 
Nguyên

CCN LaH a, 
huyện Tư Nghĩa

16 Nhà máy sản xuất tái chế Bông vải Cong ty TNHH Đại Kiệt CCN LaH a, 
huyện Tư Nghĩa

17 Trường Mầm non Nghĩa Điền UBND huyện Tư Nghĩa Thôn Điền Chánh, 
Nghĩa Điền

18 Trường Mầm non Nghĩa Kỳ(CS2) // Thôn An Hội Bắc 2, 
Nghĩa Kỳ

19 Trường Mầm non Nghĩa Kỳ(CS 1) // Thôn An Hội Bắc 2,
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STT Tên cơ sở Chủ đầu tư Địa chỉ Ghi chú
Nghĩa Kỳ

20 Trường THCS Nghĩa Kỳ // Thôn An Hội Bắc 1, 
Nghĩa Kỳ

21 Trường Tiểu học Nghĩa Kỳ Bắc // Thôn An Hội Bắc 2, 
Nghĩa k ỳ

22 Trường Tiểu học Nghĩa Kỳ Nam // Thôn An Bình, 
Nghĩa Kỳ

23 Trường Tiểu học Nghĩa Lâm // Thôn 2, Nghĩa Lâm

24 Trường Trung học cơ sở Nghĩa Thuận // Thôn Mỹ Thịnh Nam , 
Nghĩa Thuận

25 Trường Tiểu học Nghĩa Sơn // Thôn 2, Nghĩa Sơn

26 Trường Tiểu học Tây Hiệp // Thôn Đông Mỹ, 
Nghĩa Hiệp

27 TrườngTHCS Nghĩa Hiệp // Thôn Đông Mỹ, 
Nghĩa Hiệp

28 Trường Mầm non Nghĩa Mỹ // Thôn Phú Mỹ, 
Nghĩa Mỹ

29 Trường THCS Nghĩa Mỹ // Thôn Phú Mỹ, 
Nghĩa Mỹ

30 Trường Tiểu học Nghĩa Mỹ // //
31 Trường Tiểu học Thị trấn Sông Vệ // Thị trấn Sông Vệ
32 Trường Mầm non Sông Vệ // Thị trấn Sông Vệ
33 Trường Mầm non Họa Mi // TDP4. TT LaH ẩ
34 Trường Trung học cơ sỏ TT Sông Vệ // Thị trấn Sông Vệ
35 Trường Mầm non Hoa Sen // TDP3. T T L aH ẩ
36 Trường Mầm non Nghĩa Trung // An Hà 3, Nghĩa Trung

37 Trường THCS Nghĩa Trung // Thôn Điền Trang, 
Nghĩa Trung

ỉ



STT Tên cơ sở Chủ đầu tư Địa chỉ Ghi chú
38 Trường mầm non Sao Mai; Huyện Tư Nghĩa
39 Trường mẩm non Nghĩa Thọ; Huyện Tư Nghĩa
40 Trường mâm non Nghĩa Lâm; Huyện Tư Nghĩa
41 Trường Tiểu học Tân An; Huyện Tư Nghĩa
42 Trường mầm non Nghĩa Thắng (CS2); Huyện Tư Nghĩa
43 Trường THCS Nghĩa Thắng; Huyện Tư Nghĩa
44 Trường mầm non Nghĩa Thắng (CS1); Huyện Tư Nghĩa
45 Trường Mầm non Nghĩa Thương (CS2); Huyện Tư Nghĩa
46 Trường TH Châu Phú Điền; Huyện Tư Nghĩa
47 Trường THCS Nghĩa Hòa; Huyện Tư Nghĩa

48 Trường Tiểu hoc Phan Văn Đường 
(CS2); _____ ;________________

Huyện Tư Nghĩa

49 Trường mầm non Nghĩa Thương (CS1); Huyện Tư Nghĩa
50 Trường mầm non Nghĩa Thuận (CS2); Huyện Tư Nghĩa
51 Trường mẩm non Nghĩa Thuận (CS1); Huyện Tư Nghĩa
52 Trưởng Tiểu học Nghĩa Thuận; Huyện Tư Nghĩa
53 Trường mẩm non Nghĩa Phương; Huyện Tư Nghĩa
54 Trường Tiểu học Nghĩa Phương; Huyện Tư Nghĩa

55 Trường Tiểu hoc Phan Văn Đường 
(CS1);

Huyện Tư Nghĩa

56 Trường mẩm non Nghĩa Hòa (Cơ sở 2); Huyện Tư Nghĩa
57 Trường mẩm non Nghĩa Hòa (Cơ sở 1) Huyện Tư Nghĩa

58 ủ y  ban mặt trận tổ quốc việt Nam 
huyện Tư Nghĩa

thị trấn La Hà, 
huyện Tư Nghĩa

59 Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện 
Tư Nghĩa

thị trấn La Hà, 
huyện Tư Nghĩa

60 Trụ sờ làm việc Huyện ủy Tư Nghĩa thị trấn La Hà, 
huyện Tư Nghĩa
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STT Tên cơ sở Chủ đầu tư Đỉa chỉ Ghi chú

61 Trung tâm y tế huyện Tư Nghĩa thị trấn La Hà, 
huyện Tư Nghĩa

62 Kho bạc nhà nước huyện Tư Nghĩa thị trấn La Hà, 
huyện Tư Nghĩa

63 Viễn Thông VNPT Tư Nghĩa thị trấn La Hà, 
huỵện Tư Nghĩa

64 Nhà máy May Vinatex Tư Nghĩa thuộc 
Công ty TNHH May Vinatex Tư Nghĩa

thị tran La Hà, huyện 
Tư Nghĩa

65 Nhà máy chế biến gỗ thuộc Công ty 
TNHH CBLS Xuất khẩu Đạt Thành

thị trấn La Hà, 
huyện Tư Nghĩa

66 Nhà máy chể biến gỗ Tư Nghĩa thuộc 
Công ty TNHH gỗ Tư Nghĩa

thị trấn La Hà, 
huyện Tư Nghĩa

67 Nhà máy Chế biến Gỗ Tân Hà thuộc 
Công ty TNHH Tân Hà

thị trấn La Hà, 
huyện Tư Nghĩa

68
Cơ sở may thuộc Công ty TNHH Thời 
trang dêt may Minh Hiếu - Chi nhánh 
2;

thị trẩn La Hà, 
huyện Tư Nghĩa

69 Cơ sở giống vật tư nông nghiệp Miền 
Trung;

thị trấn La Hà, 
huyện Tư Nghĩa

70 Kho Phú Quang thuộc Công ty TNHH 
Dịch vụ Thương mại Phú Quang

thị trấn La Hà, 
huyện Tư Nghĩa

71 Trung tâm kinh doanh, bảo quản ô tô 
và các thiết bị động cơ Thiên Phú

Công ty TNHH Thiên Phú Số 62 Nguyễn Nghiêm, 
TDP3, La Hà,Tư Nghĩa

72
Nhà máy sản xuất xà gồ và tole Nam 
Sơn Thuộc Cty TNHH KDVL XD 
Nam Sơn

Công ty TNHH KDVL XD Nam Sơn CCN La Hà, huyện Tư 
Nghĩa

73 Nhà máy chế biến gỗ Tư Nghĩa Công ty TNHH gỗ Tư Nghĩa TDP3, La Hà,Tư Nghĩa
74 Nhà máy chế biến muối I ốt Công ty TNHH châu Hân Lô C4, CCN La Hà, TT
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STT Tên cơ sở Chủ đầu tư Địa chỉ Ghi chú

126 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp -  giáo 
dục thường xuyên huyện Mộ Đức

huyện Mộ Đức

127 Trường tiểu học Thi trấn Mộ Đức huyện Mộ Đức
128 Trường mầm non Đức Tân huyện Mộ Đức
129 Trường THCS Nam Đàn huyện Mộ Đức
130 Trường tiểu học Đức Tân huyện Mộ Đức

131 Trường tiểu học và THCS Bẳc Phong - 
cơ sở 1 - •

huyện Mộ Đức -

132 Trường tiểu học và THCS Bắc Phong - 
cơ sở 2

huyện Mộ Đức

133 Trường THCS Đức Phong; huyện Mộ Đức
134 Trường tiểu học Tú Sơn huyện Mộ Đức
135 Trường tiểu học Thạch Trụ huyện Mộ Đức
136 Trường tiểu học Đức Minh (cơ sở 1) huyện Mộ Đức
137 Trường mầm non Đức Phong (cơ sở 2) huyện Mộ Đức
138 Trường mầm non Đức Phong (cơ sở 1) huyện Mộ Đức
139 Trường mâm non Đức Minh (cơ sở 1) huyện Mộ Đức
140 Khu lưu niệm Bác Phạm Văn Đồng huyện Mộ Đức
141 Trường tiểu học Đức Thạnh (cơ sở 1) huyện Mộ Đức
142 Trường tiểu học Đức Lợi huyện Mộ Đức
143 Trường tiểu học Đức Thắng huyện Mộ Đức
144 Trường mẩm non Đức Thắng huyện Mộ Đức
145 Trường tiểu học Đức Phú huyện Mộ Đức
146 Trường THCS Nguyễn Trãi; huyện Mộ Đức
147 Trường tiểu học Văn Bân huyện Mộ Đức
148 Trường THCS Đức Hòa. huyện Mộ Đức
149 Trường THPT Phạm Vãn Đổng huyện Mộ Đức
150 Trường THCS Đức Lân huyện Mộ Đức
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STT Tên cơ sở Chủ đầu tư Địa chỉ Ghi chú
151 Trường THCS Đức Phú huyện Mộ Đức
152 Trụ sở làm việc ƯBND huyện Mộ Đức huyện Mộ Đức
153 Chợ Thi Phổ huyện Mộ Đức
154 Chợ Đồng Cát huyện Mộ Đức
155 Trung tâm y tế huỵện Mộ Đức huyện Mộ Đức
156 Trường tiểu học Bo Đề huyện Mộ Đức
157 Trường THCS Nguyễn Bá Loan huyện Mộ Đức
158 Trường mầm non Đức Nhuận cơ sở 1 huyện Mộ Đức
159 Chợ Thi Phổ huyện Mộ Đức
160 Trường THPT Trần Quang Diệu huyện Mộ Đức

161 Trường Mầm non Bình Trung (cơ sở 
1);

Huyện Bình Sơn

162 Trường Mầm non Bình Trung (cơ sở 
2);

Huyện Bình Sơn

163 Trung tâm Kỹ thuật Quan trẳc Môi 
trường;

Huyện Bình Sơn

164 Trường Tiểu học và THCS Xã Bình 
Hòa (Cơ sở 1);

Huyện Bình Sơn

165 Trường THCS Bình Long; Huyện Bình Sơn
166 Trường THCS Thị trấn Châu Ó Huyện Bình Sơn
167 Trường THCS Xã Bình Hiệp Huyện Bình Sơn
168 Trường THCS Bình Thanh Huyện Bình Sơn
169 Trường THCS Bình Hải Huyện Bình Sơn
170 Trường THCS Bình Trị Huyện Bình Sơn
171 Trường THCS Bình Đông; Huyện Bình Sơn
172 Trường THCS Binh Thanh; Huyện Bình Sơn
173 Trường THCS Nguyễn Tự Tân; Huyện Bình Sơn
174 Trường THCS Bình Châu; Huyện Bình Sơn
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STT Tên cơ sở Chủ đầu tư Địa chỉ Ghi chú
175 Trường THCS Bình Chánh; Huyện Bình Sơn
176 Trường Mẩm non 18/3; Huyện Bình Sơn
177 Công an huyện Bình Som; Huyện Bình Sơn
178 ƯBND huyện Bình Sơn; Huyện Bình Sơn
179 Chợ Bờ Đẳp Bỉnh Châu; Huyện Bỉnh Sơn
180 Cơ sờ chế biển gỗ Trường Thịnh; Huyện Bình Sơn

181 Nhà máy gạch ngói không nung Bình 
Sơn

Huyện Bình Sơn

182 Trường mầm non Tịnh Đông; huyện Sơn Tịnh
183 Trường mầm non Tịnh Giang; huyện Sơn Tịnh
184 Trường mầm non Tịnh Minh; huyện Sơn Tịnh
185 Trường mầm non Tịnh Phong; huyện Sơn Tịnh
186 Trường mầm non Tịnh Sơn; huyện Sơn Tịnh
187 Trường mẩm non Tịnh Trà; huyện Sơn Tịnh
188 Trường mầm non Tịnh Thọ; huyện Sơn Tịnh
189 Trường THCS Tịnh Phong. huyện Sơn Tinh
190 Trường tiểu học Tịnh Giang huyện Sơn Tịnh
191 Trường THCS Tịnh Giang; huyện Sơn Tịnh
192 Trưởng tiểu học Tịnh Minh; huyện Sơn Tịnh
193 Trường THCS Phạm Kiệt huyện Sơn Tinh
194 Trường Tiểu học Tịnh bắc huyện Sơn Tinh
195 Trường THCS Tịnh Bắc huyện Sơn Tịnh
196 Trường tiểu học Tịnh Sơn huyện Sơn Tinh
197 Trường THCS Tịnh Sơn huyện Sơn Tịnh
198 Trường mẩm non Tịnh Hiệp huyện Sơn Tinh
199 Trường tiểu học Tịnh Hiệp huyện Sơn Tịnh
200 Trường Tiểu học Tịnh Trà huyện Sơn Tịnh
201 Trường THCS Tịnh Trà huyện Sơn Tịnh
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STT Tên cơ sử Chủ đầu tư Địa chỉ Ghi chú
202 Trường tiểu học Tịnh Phong huyện Sơn Tịnh
203 Trường Tiểu học Tịnh Hà huyện Sơn Tịnh
204 Trường THCS Tịnh Hà. huyện Sơn Tịnh

II. Công trình  đã được nghiệm thu về PCCC theo quy định, quá trình  hoạt động có cải tạo, thay đềỉ công năng 
mà phần cải tạo, thay đổi công năng chưa được nghiệm thu  về PCCC đã đưa vào sử dụng

TT Tên cơ sử Tên chủ đầu  tư / Đơn vỉ vân 
hanh sư  dụng ' ’ Địa chỉ cơ sở Ghi chú

1 . Karaoke Hưng Thịnh Công ty TNHH MTV dịch vụ 
tổng hợp Hưng Thịnh

số 02 Tôn Đức Thắng, phường Lê 
Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi

2. Bệnh viên Đa khoa tư nhân 
Phúc Hưng Công ty Cổ phần Phúc Hưng Số 06 Cao Bá Quát, phường Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi

3. Công ty TNHH Trà Khúc Công ty TNHH Trà Khúc Số 141 Đinh Tiên Hoàng, phường 
Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi

4. Khách sạn Ninh Thọ DNTN Ninh Thọ Phường Nghĩa Chánh, 
thành phố Quảng Ngãi

5. Karaoke Sunny Hộ kinh doanh Sunny Phường Nghĩa Chánh, 
thành phố Quảng Ngãi

6. Nhà máy may Dung Quất Chi nhánh Công ty c ổ  phần 
Vinatex Đà Nằng

Phân khu công nghiệp Sài Gòn -  
Dung Quất, xã Bình Thạnh, 

huyện Bĩnh Sơn

7. Công ty Cổ phần may vinatex 
Đức Phổ

Công ty Cố phẩn may vinatex 
Đức Phổ

CCN Phổ Hòa, phường Phổ Hòa, thị 
xã Đức Phổ

8. Karaoke Phượng Hoàng Hộ kinh doanh Trần Văn Quang Phường Lê Hổng Phong, 
thành phô Quảng Ngãi

9. Nhà máy sản xuất vật liệu và Công ty TNHH sản xuất - CCN Tịnh Ân Tây,
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TT Tên cơ sử Tên chủ đầu tĩír/ Đơn vị vận 
hành sử dụng Địa chỉ cơ sở Ghi chú

bao bì xốp Thương mại EPS miền trung thành phố Quảng Ngãi

10. Kho vật liệu xây dựng và kho 
trung chuyển hàng hóa

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu 
TưH HG

CCN Tịnh Ằn Tây, 
thành phố Quảng Ngãi

11. Nhà máy sản xuất phân bón hỗn 
hợp NPK và phân hữu cơ vi sinh Công ty TNHH MTV Việt Đức CCN Quán Lát, xã Đức Chánh, 

huyện Mộ Đức

12. Nhà máy sản xuất nước uống 
đóng chai Vân Khởi

Công ty TNHH MTV Thương 
mại Dịch vụ và Sản xuất Vân 
Khởi

CCN Bình Nguyên, xã Bỉnh Nguyên, 
huyện Bình Sơn

13. Nhà máy sản xuất nệm Hàn Việt Công ty TNHH SXTM Hàn Việt CCN La Hà, thị trấn La Hà, 
huyện Tư Nghĩa

CÁN B ộ  LẬP

Đại úy Ngô Cao Câu


